
 

 

 

 

THỂ LỆ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TỶ GIÁ MUA BÁN NGOẠI TỆ VIETINBANK 

1. Thời gian và phạm vi triển khai 

- Phạm vi triển khai: Toàn bộ chi nhánh và Phòng giao dịch VietinBank tại Việt Nam. 

- Kênh áp dụng: Kênh quầy và kênh Online tại VietinBank iPay. 

- Thời gian triển khai: từ 30/05/2025 cho đến khi có thông báo khác.  

2. Nội dung ưu đãi  

2.1 Sản phẩm áp dụng ưu đãi: 

- Giao dịch Mua/Bán ngoại tệ chuyển khoản giao ngay Spot T+0 của Khách hàng cá nhân;  

- Không áp dụng ưu đãi tỷ giá với trường hợp mua/bán ngoại tệ tiền mặt. 

- Cặp đồng tiền ưu đãi tỷ giá (ƯĐTG) bao gồm: AUD/VND, CAD/VND, EUR/VND, GBP/VND, 

HKD/VND, JPY/VND, KRW/VND, SGD/VND, NZD/VND, USD/VND. 

2.2 Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân. 

2.3 Chính sách ưu đãi:  

- Mức ưu đãi tỷ giá mua bán ngoại tệ:  

Kênh giao dịch Khách hàng 

 phổ thông 

Khách hàng ưu tiên  

Platinum/Gold 

Khách hàng ưu tiên  

Elite/Diamond 

Plus/Diamond 

Kênh iPay 

Mua & chuyển tiền ngoại tệ  Giảm  đến 160 điểm Giảm  đến 170 điểm Giảm  đến 180 điểm 

Bán ngoại tệ nhận VNĐ Cộng đến 100 điểm Cộng đến 110 điểm Cộng đến 120 điểm 

Kênh quầy 

Mua & chuyển tiền ngoại tệ  Giảm  đến 105 điểm Giảm  đến 115 điểm Giảm  đến 125 điểm 

Bán ngoại tệ nhận VNĐ Cộng đến 60 điểm Cộng đến 70 điểm Cộng đến 80 điểm 

- Lưu ý:  

 Ưu đãi tỷ giá theo tùy loại đồng tiền. 

 Đơn vị mức ưu đãi tỷ giá tại các bảng ưu đãi tỷ giá là điểm cơ bản. Riêng đối với cặp ngoại tệ JPY/VND và 

KRW/VND: 01 điểm cơ bản JPY, KRW = 0.01 điểm tỷ giá (tại bảng tỷ giá niêm yết).  

 Chính sách ưu đãi tỷ giá của VietinBank có thể thay đổi từng thời kỳ theo biến động của thị trường. 

 

 



Mọi thắc mắc liên quan đến CT, KH vui lòng liên hệ các chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn 

quốc hoặc Tổng đài Hỗ trợ khách hàng: 1900 558 868; email: contact@vietinbank.vn.  
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